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Trường TH Nguyễn Viết Xuân                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   BẢNG MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT   LỚP 2 – CUỐI KÌ II
                                                               Năm học 2019 – 2020
	Mạch kiến thức
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
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	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
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	1. Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được nội dung câu chuyện, các chi tiết cụ thể  trong bài đọc.

- Hiểu được từng chi tiết của câu chuyện.

- Nắm được nội dung bài đọc.


	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	
	Câu số
	1,2,3
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	
	
	
	2,5

	2. Kiến thức Tiếng Việt:
- Biết tìm từ thích hợp,điền vào  dấu chấm.

- Biết cách đặt và trả lời các kiểu câu: Để làm gì ?
- Biết viết một câu nói về tình cảm của Bác Hồ

	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	3

	
	Câu số
	
	
	
	4
	
	6
	
	7
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	1
	
	1,5
	3,5

	Tổng số câu
	
	3
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	7

	Tổng số điểm
	
	1,5
	
	1
	1
	
	1
	
	1,5
	6


	
Trường TH Nguyễn Viết Xuân

Họ và tên:...................................
Lớp: 2A.....
	Thứ ......... ngày .... tháng .... năm 2020
 ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2019  – 2020
MÔN: Tiếng Việt - LỚP 2



A. Phần đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng :(4 điểm)   

    - Giáo viên cho học sinh bốc thăm,đọc thành tiếng (Mỗi em đọc một đoạn bài chọn ngoài SGK lớp 2).Kết hợp trả lời câu hỏi do gv nêu. Thời gian đọc khoảng 1phút 50 giây- 2 phút 10 giây/1đoạn
II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (6 điểm) 
                                                       Qua suối
	  Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân bị ngã. Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi. 

- Chú ngã có đau không?

    Anh chiến sĩ vội đáp:

- Thưa Bác, không đau ạ!

    Bác bảo:

- Thế thì tốt. Nhưng tại sao chú bị ngã?

- Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ!

- Ta nên kê lại đế người khác qua suối không bị ngã nữa.

   Anh chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn. Xong đâu đấy, các Bác cháu mới tiếp tục lên đường.

                                                        (Theo những ngày được gần Bác.)
*Đọc thầm bài:  “Qua suối’’ở trên.
*Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn thành tiếp các bài tập .

1.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu) ?( M1:0,5 điểm)

A.Bác và các chiến sĩ đi công tác.
B.Bác và các chiến sĩ đi tham quan .
C.Bác và các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ.

D. Bác và các chiến sĩ đi vào rừng.
2.Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?(M1:0,5).

A.Một chiến sĩ bị nước cuốn đi .

B.Một chiến sĩ sẩy chân bị ngã.
C.Một chiến sĩ  bị con rắn cắn.
D.Một chiến sĩ bị đi lạc đường.

3.Khi biết hòn đá bị kênh Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?(M1: 0,5)
A.Bác bảo anh chiến sĩ ném hòn đá đi.

B.Bác bảo anh chiến sĩ lấy hòn đá lên.
C.Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá.
D. Bác bảo anh chiến sĩ mang hòn đá về.
4.Từ nào sau đây điền đúng vào trong câu sau:(M2 :1điểm)
Trên dòng suối có những …………….bắc thành lối đi.
A.Cây chuối .

B.Cây gỗ.

C.Cây cầu.

D.Hòn đá.

5.Câu chuyện (Qua suối) nói lên điều gì về Bác Hồ? :(M2 :1điểm)
A.Bác quan tâm tới anh chiến sĩ .
B.Bác không quan tâm đến mọi người.

C.Bác chỉ quan tâm đến bản thân.

D.Bác không quan tâm anh chiến sĩ.

6.Đặt một câu theo mẫu .Để làm gì ?(M3: 1điểm)

……………………………………………………………………...............................

7.Viết một câu nói về tình cảm của Bác Hồ đối với anh chiến sĩ .(M4:1,5 điểm).

………………………………………………………………………………………….

B.Phần viết :(10 điểm)
I/ Viết chính tả :(4 điểm)

(Nghe viết ) Bài : Người làm đồ chơi (Sách tiếng việt lớp 2.Tập 2) trang 135 (Bác Nhân….bán hàng cuối cùng.  )

II/Phần tập làm văn :(6 điểm).
Viết một đoạn văn  khoảng 4 đến 5 câu nói về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì,….) dựa theo các câu hỏi gợi ý sau:

Câu hỏi gợi ý:
a) Bố (mẹ, chú, dì …..) của em tên là gì? làm nghề gì?

b) Hàng ngày, bố (mẹ, chú, dì…..) làm những việc gì?

c) Những việc ấy có ích như thế nào?

d) Tình cảm của em đối với bố (mẹ, chú, dì…..) như thế nào?
 Chuyên môn                                                            Người ra đề 
Nguyễn Phước Triều                                              Bùi Thị Linh

                                                                                    Lê Thị Sáu 

         HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM TIẾNG VIỆT LỚP 2-CUỐI KÌ II
                                               NĂM HỌC :2019-2020
A/Phần đọc : (4 điểm)

 I/Đọc thành tiếng: (4 điểm).

-Đọc đúng, trôi chảy,rõ ràng.Trả lời đúng câu hỏi giáo viên nêu .(3điểm).

-Đọc ngắt nghỉ hơi chưa đúng dấu chấm ,dấu phẩy, kết hợp trả lời câu hỏi không đày đủ ý trừ mỗi lỗi( 1điểm) .

II/Đọc thầm, trả lời câu hỏi (6 điểm)

1.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu) ?( M1:0,5 điểm)

A.Bác và các chiến sĩ đi công tác.

2.Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?(M1:0,5).

B.Một chiến sĩ sẩy chân bị ngã.

3.Khi biết hòn đá bị kênh Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?(M1: 0,5)
C.Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá.
4.Từ nào sau đây điền đúng vào trong câu sau:(M2 :1điểm)

Trên dòng suối có những …………….bắc thành lối đi.

D.Hòn đá.

5.Câu chuyện (Qua suối) nói lên điều gì về Bác Hồ?

A.Bác quan tâm tới anh chiến sĩ .

6.Đặt một câu theo mẫu .Để làm gì ?(M3: 1điểm)

Ví dụ: Bạn nhỏ tưới nước cho cây để cây tươi tốt .

7.Viết một câu nói về tình cảm của Bác Hồ đối với anh chiến sĩ .(M4:1,5 điểm).

- Bác rất quan tâm tới các anh chiến sĩ .
B/ Phần viết (10 điểm).

1/Chính tả (4 điểm):Nghe viết bài đúng,trình bày sạch sẽ được. (4 điểm)

Sai 3 lỗi – 4 lỗi - được 3 điểm.

Sai 5 lỗi được -  2 điểm.

Sai 6 -7 lỗi trở lên 1 điểm.Trình bày bẩn cẩu thả không có điểm.
2/ Viết đoạn văn ngắn :(6 điểm).
Câu hỏi gợi ý:
a) Bố (mẹ, chú, dì …..) của em tên là gì? làm nghề gì?

b) Hàng ngày, bố (mẹ, chú, dì…..) làm những việc gì?

c) Những việc ấy có ích như thế nào?

d) Tình cảm của em đối với bố (mẹ, chú, dì…..) như thế



	
Trường TH Nguyễn Viết Xuân

Họ và tên:...................................
Lớp: 2A.....
	Thứ .....ngày .... tháng .... năm 2020

 ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2019  – 2020
MÔN: Tiếng Việt - LỚP 2



A. Phần đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng :(4 điểm)   

    - Giáo viên cho học sinh bốc thăm,đọc thành tiếng (Mỗi em đọc một đoạn bài chọn ngoài SGK lớp 2).Kết hợp trả lời câu hỏi do gv nêu. Thời gian đọc khoảng 1phút 50 giây- 2 phút 10 giây/1đoạn
II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (6 điểm) 
                                                       Qua suối
	  Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân bị ngã. Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi. 

- Chú ngã có đau không?

    Anh chiến sĩ vội đáp:

- Thưa Bác, không đau ạ!

    Bác bảo:

- Thế thì tốt. Nhưng tại sao chú bị ngã?

- Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ!

- Ta nên kê lại đế người khác qua suối không bị ngã nữa.

   Anh chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn. Xong đâu đấy, các Bác cháu mới tiếp tục lên đường.

                                                        (Theo những ngày được gần Bác.)
*Đọc thầm bài:  “Qua suối’’ở trên.

*Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn thành tiếp các bài tập .

1.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu) ?( 0,5 điểm)
A.Bác và các chiến sĩ đi công tác.

B.Bác và các chiến sĩ đi tham quan .

C.Bác và các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ.

D. Bác và các chiến sĩ đi vào rừng.

2.Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?(0,5).

A.Một chiến sĩ bị nước cuốn đi .

B.Một chiến sĩ sẩy chân bị ngã.

C.Một chiến sĩ  bị con rắn cắn.

D.Một chiến sĩ bị đi lạc đường.

3.Khi biết hòn đá bị kênh Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?(0,5)
A.Bác bảo anh chiến sĩ ném hòn đá đi.

B.Bác bảo anh chiến sĩ lấy hòn đá lên.

C.Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá.
D. Bác bảo anh chiến sĩ mang hòn đá về.

4.Từ nào sau đây điền đúng vào trong câu sau:(1điểm)

Trên dòng suối có những …………….bắc thành lối đi.

A.Cây chuối .

B.Cây gỗ.

C.Cây cầu.

D.Hòn đá.

5.Câu chuyện (Qua suối) nói lên điều gì về Bác Hồ? :(1điểm)

A.Bác quan tâm tới anh chiến sĩ .

B.Bác không quan tâm đến mọi người.

C.Bác chỉ quan tâm đến bản thân.

D.Bác không quan tâm anh chiến sĩ.

6.Đặt một câu theo mẫu .Để làm gì ?(1điểm)

……………………………………………………………………...............................

7.Viết một câu nói về tình cảm của Bác Hồ đối với anh chiến sĩ .(1,5 điểm).

………………………………………………………………………………………….




     Lời nhận xét của giáo viên.
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Đ. đọc
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     Lời nhận xét của giáo viên.
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Đ. đọc
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